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1 KT111H Kinh tế quốc tế M01 34 2 14/11/23
P. Máy tính 3.21 - 

Toà ATL
14g:30 60 Phan Anh Tú

2 KT111H Kinh tế quốc tế M04 19 1 14/11/23
P. Máy tính 3.22 - 

Toà ATL
14g:30 60 Phan Anh Tú

3 KT111H Kinh tế quốc tế M03 41 2 15/11/23
P. Máy tính 3.21 

& 3.22 - Toà ATL
7g30 60 Phan Anh Tú

4 KT111H Kinh tế quốc tế M02 36 2 17/11/23
P. Máy tính 3.21  - 

Toà ATL
7g30 60 Phan Anh Tú

5 KT308 Quản trị tài chính 3 57 2 20/11/23 102/A3 7:00 60 Trương Thị Bích Liên

6 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 1 60 1 20/11/23 106/A3 7:00 60 Nguyễn Hồ Anh Khoa

7 KT460 Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp M02 28 1 20/11/23 306/ATL 7:30 60 Nguyễn Văn Thép

8 KT330H Khởi sự doanh nghiệp M02 40 2 20/11/23 104/KT 8:50 75 Lê Thị Thu Trang

9 KT460 Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp 2 38 1 20/11/23 209/B1 13:30 60 Nguyễn Văn Thép

10 KT460 Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp 2 37 1 20/11/23 209/B1 14:30 60 Nguyễn Văn Thép

11 KT103 Quản trị học 11 59 2 20/11/23 105/A3  Ca 2: 14:35 45 Huỳnh Hữu Thọ

12 KT103 Quản trị học 12 60 2 20/11/23 101/DB  Ca 2: 8:20 45 Huỳnh Hữu Thọ

13 KT324 Quản trị marketing 1 59 2 20/11/23 302/MT, 201/MT 13h30-14h20 50 Nguyễn Thị Bảo Châu

14 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 10 50 2 20/11/23 205/KH 14h00 70 Võ Thị Ánh Nguyệt

15 KT198 Chuẩn mực kế toán quốc tế 1 45 2 20/11/23 104/NN, 204/NN 14h00 75 Trần Khánh Dung

16 KT307 Kinh tế đối ngoại 1 56 2 20/11/23 102KL 7:30-9:00 75 Trương Khánh Vĩnh Xuyên

17 KT022 Kỹ năng giao tiếp F1 36x2ca 1 20/11/23 104/B1 7g00 40 Thái Văn Đại

18 KT403 Kinh tế ô nhiễm và sức khỏe 1 25 1 20/11/23 108/C2 7h00 75 Ngô Thị Thanh Trúc

19 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 9 50 2 20/11/23 302MTN 7h30 70 Võ Thị Ánh Nguyệt

20 KT339 Kế toán quản trị 1 2 58 2 20/11/23 302/MT 8g50 70 Nguyễn Thu Nha Trang

21 KT330 Thuế 1 50 2 20/11/23 102/XH 8g50 60 Nguyễn Thị Kim Phượng

22 KT377  Kiểm toán 2 2 20 1 20/11/23 207/C1 9h 60  Nguyễn Hồng Thoa

23 KT365 Ptích và đánh giá tác động môi trường 1 33 1 20/11/23 104/C2 9h50 75 Ngô Thị Thanh Trúc

24 KT126 Phương pháp nghiên cứu trong KT-KT 1 37 1 20/11/23 211/C2 9h50 60 Nguyễn Hữu Đặng

25 KT103 Quản trị học 11 59 2 20/11/23 105/A3 Ca 1: 13:45 45 Huỳnh Hữu Thọ

26 KT308H Kinh tế đối ngoại M04 34 1 20/11/23 106/KT Ca 1: 13g30 45 Trần Thu Hương

27 KT308H Kinh tế đối ngoại M02 32 1 20/11/23 106/KT Ca 1: 15g30 45 Trần Thu Hương

28 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M05 35 1 20/11/23 313ATL ca 1: 7:00 40 Lê Trần Thiên Ý

       Số:  417/KT

                Cần Thơ, ngày 13 tháng 11 năm 2023
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29 KT106H Quản trị học M01 52 1 (2 ca) 20/11/23 107/KT Ca 1: 7:00 45 Nguyễn Minh Cảnh

30 KT103 Quản trị học 12 60 2 20/11/23 101/DB Ca 1: 7:30 45 Huỳnh Hữu Thọ

31 KT104 Marketing căn bản 9 62 1 20/11/23 301MT
Ca 1: 7-7h50

(32 SV); 
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

32 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M02 32 1 20/11/23 310ATL ca 1: 9:40 40 Lê Trần Thiên Ý

33 KT431 Hành vi tổ chức 2 61 1 (2 ca) 20/11/23 204/C1 Ca 1: 9:50 45 Nguyễn Minh Cảnh

34 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M02 32 1 20/11/23 310ATL ca 2: 10:20 40 Lê Trần Thiên Ý

35 KT431 Hành vi tổ chức 2 61 1 (2 ca) 20/11/23 204/C1 Ca 2: 10:35 45 Nguyễn Minh Cảnh

36 KT308H Kinh tế đối ngoại M04 34 1 20/11/23 106/KT Ca 2: 14g30 45 Trần Thu Hương

37 KT308H Kinh tế đối ngoại M02 32 1 20/11/23 106/KT Ca 2: 16g30 45 Trần Thu Hương

38 KT106H Quản trị học M01 52 1 (2 ca) 20/11/23 107/KT Ca 2: 7:45 45 Nguyễn Minh Cảnh

39 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M05 35 1 20/11/23 313ATL ca 2: 7:50 40 Lê Trần Thiên Ý

40 KT104 Marketing căn bản 9 62 1 20/11/23 301MT
Ca 2: 8-8h50

(30 SV)
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

41 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 3 44 2 20/11/23 206/C1 Ca1: 13h30 45 Lê Trung Ngọc Phát

42 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 64 3 20/11/23 206/C1 Ca1: 15h20 45 Lê Trung Ngọc Phát

43 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 3 44 2 20/11/23 206/C1 Ca2: 14h20 45 Lê Trung Ngọc Phát

44 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 64 3 20/11/23 206/C1 Ca2: 16h10 45 Lê Trung Ngọc Phát

45 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD  02 42  2 21/11/23 210/C2 7:00 45 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

46 KT459 Nghiệp vụ ngân hàng cá nhân 3 37 1 21/11/23 314/ATL 7:30 60 Nguyễn Văn Thép

47 KT470 Tài chính công 1 43 2 21/11/23 108/A3 8:55 60 Lê Ngọc Thanh Tâm

48 KT413 Kinh tế vùng 1 31 1 21/11/23 107/A3 9:00 60 Nguyễn Văn Ngân

49 KT476 Toán tài chính 1 17 1 21/11/23 103/C1 10:00 60 Trần Việt Thanh Trúc

50 KT465 Phân tích giá 1 40 2 21/11/23 307/D2 10h00 60 Vũ Thùy Dương

51 KT197 Ứng dụng toán trong KD 1 38 1 21/11/23 PMT2/KT 10h30 60 Quách Dương Tử

52 KT479 PPNC trorng kinh doanh 2 51 2 21/11/23 302/MT 13g30 60 Huỳnh Trường Huy

53 KT225 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 1 31 1 21/11/23 202/D1 13h30 50 Phạm Lê Đông Hậu

54 KT330 Thuế M03 33 1 21/11/23 106/KT 13h30 75 Nguyễn Hữu Đặng

55 KT270 Lịch sử học thuyết KT 1 38 1 21/11/23 201C2 14h00 60 Quách Dương Tử

56 KT330 Thuế 21/11/23 PMT2/KT 14h00 60 Trương Đông Lộc

57 KT330 Thuế 21/11/23 PMT2/KT 15h00 60 Trương Đông Lộc

58 KT330 Thuế M04 20 1 21/11/23 106/KT 15h20 75 Nguyễn Hữu Đặng

59 KT022 Kỹ năng giao tiếp F2 36x2ca 1 21/11/23 103/B1 7g00 40 Thái Văn Đại

60 KT303 Kinh tế quốc tế M01 60 3 21/11/23
P. Máy tính 3.21 

& 3.22 - Toà ATL
7g30 60 Phan Anh Tú

61 KT304 Kinh tế quốc tế M01 15.5 0.8 21/11/23
P. Máy tính 3.21 

& 3.22 - Toà ATL
7g31 60 Phan Anh Tú

62 KT420 Dự báo kinh tế 1 53 1 (2 ca) 21/11/23 206/D2 7h 70 Hứa Thanh Xuân

63 KT115 Kinh tế phát triển 2 60 3 21/11/23 207/C1 7h30 60 Võ Thị Ánh Nguyệt

64 KT373 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 35 1 21/11/23 101/A3 8g50 75 Trần Quế Anh

65 KT111 Tài chính - Tiền tệ 7 50 2 21/11/23 113/A3 8g50 60 Nguyễn Thị Kim Phượng
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66 KT114 Kinh tế công cộng 1 60 3 21/11/23 304D1 8h 60 Quách Dương Tử

67 KT108H Nguyên lý kế toán M03 46 2 21/11/23 202/KT, 201/KT 9g 60 Phan Thị Ánh Nguyệt

68 KT260 Ứng dụng phần mềm trong kế toán 2 51 2 21/11/23 PMT1, PMT2/KT 9h 90 Lê Tín

69 KT140 Nghiệp vụ bảo hiểm M03 37 1 21/11/23 213/ATL 9h50 60 Khưu Thị Phương Đông

70 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD 1 42 1 (2 ca) 21/11/23 QT1/KT  Ca 1: 13:30 45 Nguyễn Phạm Thanh Nam

71 KT108 NL thống kê KT 6 50 2 21/11/23 503/TS ca 1: 13g30 65 Trần Thị Thu Duyên

72 KT308H Kinh tế đối ngoại M05 33 1 21/11/23 202/KT Ca 1: 13g30 45 Trần Thu Hương

73 KT341 Kế toán tài chính 1 5 60 3 21/11/23 201MT Ca 1: 13h30 60 Hà Mỹ Trang

74 KT308H Kinh tế đối ngoại M01 35 1 21/11/23 202/KT Ca 1: 15g30 45 Trần Thu Hương

75 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M04 35 1 21/11/23 313ATL ca 1: 7:00 40 Lê Trần Thiên Ý

76 KT104 Marketing căn bản 10 66 1 21/11/23 301MT
Ca 1: 7-7h50

(33 SV); 
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

77 KT308H Kinh tế đối ngoại M03 32 1 21/11/23 308/ATL Ca 1: 7g30 45 Trần Thu Hương

78 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M03 34 1 21/11/23 311ATL ca 1: 9:40 40 Lê Trần Thiên Ý

79 KT022 Kỹ năng giao tiếp F06 107 2 (2 ca) 21/11/23 102/MT Ca 1: 9:50 45 Nguyễn Minh Cảnh

80 KT429 Hành vi KH 1 58 1 21/11/23 103MT
Ca 1: 9-9h40

(30 SV); 
40 Nguyễn Thị Bảo Châu

81 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M03 34 1 21/11/23 311ATL ca 2: 10:20 40 Lê Trần Thiên Ý

82 KT022 Kỹ năng giao tiếp F06 107 2 (2 ca) 21/11/23 102/MT Ca 2: 10:35 45 Nguyễn Minh Cảnh

83 KT341 Kế toán tài chính 1 5 60 3 21/11/23 201MT Ca 2: 13h30 60 Hà Mỹ Trang

84 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD 1 42 1 (2 ca) 21/11/23 QT1/KT  Ca 2: 14:50 45 Nguyễn Phạm Thanh Nam

85 KT308H Kinh tế đối ngoại M05 33 1 21/11/23 202/KT Ca 2: 14g30 45 Trần Thu Hương

86 KT108 NL thống kê KT 6 50 2 21/11/23 503/TS ca 2: 14g40 65 Trần Thị Thu Duyên

87 KT308H Kinh tế đối ngoại M01 35 1 21/11/23 202/KT Ca 2: 16g30 45 Trần Thu Hương

88 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M04 35 1 21/11/23 313ATL ca 2: 7:50 40 Lê Trần Thiên Ý

89 KT104 Marketing căn bản 10 66 1 21/11/23 301MT
Ca 2: 8-8h50

(33 SV)
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

90 KT308H Kinh tế đối ngoại M03 32 1 21/11/23 308/ATL Ca 2: 8g30 45 Trần Thu Hương

91 KT429 Hành vi KH 1 58 1 21/11/23 103MT
Ca 2: 9h50-10h30

(28 SV)
40 Nguyễn Thị Bảo Châu

92 KT128H Kinh tế lượng M01 39 1 22/11/23 311/ATL 7:00 60 Nguyễn Hồ Anh Khoa

93 KT459 Nghiệp vụ ngân hàng cá nhân M01 33 1 22/11/23 304/ATL 7:30 60 Nguyễn Văn Thép

94 KT111 Tài chính - Tiền tệ 8 60 2 22/11/23 106/A3 9:00 60  Nguyễn Thị Lương

95 KT480 Phân tích định tính trong kinh doanh 1 40 2 22/11/23 112/B1 10:00 45 Huỳnh Hữu Thọ

96 KT307H  Phương pháp nghiên cứu trong KDQT M01 34 1 22/11/23 101/KT 13:30 60  Võ Văn Dứt

97 KT307H  Phương pháp nghiên cứu trong KDQT M02 38 1 22/11/23 101/KT 13:30 60  Võ Văn Dứt

98 KT307H  Phương pháp nghiên cứu trong KDQT M03 38 1 22/11/23 101/KT 13:30 60  Võ Văn Dứt

99 KT307H  Phương pháp nghiên cứu trong KDQT M04 18 1 22/11/23 101/KT 13:30 60  Võ Văn Dứt

100 KT103 Quản trị học 10 60 2 22/11/23 206/C1  Ca 2: 14:35 45 Huỳnh Hữu Thọ

101 KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN 1 80 3 22/11/23 206/C1  Ca 2: 7:50 45 Huỳnh Hữu Thọ

102 KT456 Kinh tế sử dụng đất 1 54 2 22/11/23 304/D2 10g00 60 Phạm Lê Thông
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103 KT226 Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 1 10 1 22/11/23 102/A3 13g30 60 Trần Thu Hương

104 KT411 Phân tích chính sách nông nghiệp '01 44 2 22/11/23 202/C1 13g30 70 Huỳnh Thị Đan Xuân 

105 KT459 Nghiệp vụ Ngân hàng cá nhân 1 29 1 22/11/23 201/C2 13g30 60 Thái Văn Đại

106 KT477 Tổ chức thực hiện công tác kế toán 2 37 1 22/11/23 104KH 13h30 60 Hà Mỹ Trang

107 KT477 Tổ chức thực hiện công tác kế toán 1 50 2 22/11/23 106/A3 13h30 75 Trần Quốc Dũng

108 KT346 Quản Trị Chiến Lược H01 60 2 22/11/23 104/HA5 13h50 45 Nguyễn Phạm Tuyết Anh

109 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 8 50 2 22/11/23 209/C2 14h00 70 Võ Thị Ánh Nguyệt

110 KT425 Anh Văn Thương Mại 1 3 53 2 22/11/23 305/C2 14h00 75 Phạm Lan Anh

111 KT138 Anh Văn Thương Mại 1 20 1 22/11/23 107/C2 14h00 75 Nguyễn Thị Đoan Trang

112 KT330 Thuế 3 50 2 22/11/23 205/B1 7g15 60 Nguyễn Thị Kim Phượng

113 KT459 Nghiệp vụ Ngân hàng cá nhân M02 29 1 22/11/23 106/KT 7g15 60 Thái Văn Đại

114 KT002 Kinh tế tài nguyên môi trường 1 48 2 22/11/23 203/C2 7h00 75 Ngô Thị Thanh Trúc

115 KT337 Thương mại điện tử 2 30 1 22/11/23 101A3 7h00 35 Nguyễn Hữu Tâm

116 KT130 Chuẩn mực kế toán 1 60 2 22/11/23 207/C2 7h30 75 Trần Khánh Dung

117 KT128 Kế toán tài chính 3 1 49 2 22/11/23 109/A3 7h30 75 Trần Quốc Dũng

118 KT308 Quản trị tài chính 1 22/11/23 PMT2/KT 7h30 60 Trương Đông Lộc

119 KT337 Thương mại điện tử 2 29 1 22/11/23 101A3 7h45 35 Nguyễn Hữu Tâm

120 KT136 Quản trị Marketing M01 26 1 22/11/23 216RLC 9h 50 60 Lê Quang Viết

121 KT002 Kinh tế tài nguyên môi trường 2 28 1 22/11/23 106/C2 9h50 75 Ngô Thị Thanh Trúc

122 KT126 Phương pháp nghiên cứu trong KT-KT 2 46 2 22/11/23 305/D1 9h50 60 Nguyễn Hữu Đặng

123 KT371 Hệ thống thông tin kế toán 2 1 21 1 22/11/23 202/C1 9h50 60 Lê Phước Hương

124 KT140 Nghiệp vụ bảo hiểm M01 34 1 22/11/23 213/ATL 9h50 60 Khưu Thị Phương Đông

125 KT103 Quản trị học 10 60 2 22/11/23 206/C1 Ca 1: 13:45 45 Huỳnh Hữu Thọ

126 KT319 KT tài nguyên 1 50 2 22/11/23 207/NN ca 1: 13g30 50 Trần Thị Thu Duyên

127 KT316 Kinh doanh quốc tế 1 41 2 22/11/23 103/C1 Ca 1: 13h30 50 Phạm Lê Đông Hậu

128 KT107H Basic Marketing M02 38 1 22/11/23 313ATL
Ca 1: 13h30 - 14h20

(20 SV)
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

129 KT318 Kinh tế nông nghiệp 1 59 1 (2 ca) 22/11/23 211/B1
Ca 1: 13h30;

Ca 2: 14h30
60 Vũ Thùy Dương

130 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M01 34 1 22/11/23 105KT ca 1: 7:00 40 Lê Trần Thiên Ý

131 KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN 1 80 3 22/11/23 206/C1 Ca 1: 7:00 45 Huỳnh Hữu Thọ

132 KT104 Marketing căn bản 11 60 1 22/11/23 102A3
Ca 1: 7-7h50

(30 SV); 
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

133 KT022 Kỹ năng giao tiếp H01 59 1 (2 ca) 22/11/23 103HA5 Ca 1: 8:00 45 Nguyễn Minh Cảnh

134 KT022 Kỹ năng giao tiếp H01 59 1 (2 ca) 22/11/23 103HA5 Ca 1: 8:45 45 Nguyễn Minh Cảnh

135 KT319 KT tài nguyên 1 50 2 22/11/23 207/NN ca 2: 14g25 50 Trần Thị Thu Duyên

136 KT316 Kinh doanh quốc tế 1 41 2 22/11/23 103/C1 Ca 2: 14h30 50 Phạm Lê Đông Hậu

137 KT107H Basic Marketing M02 38 1 22/11/23 313ATL
Ca 2: 14h30 - 15h20

(18 SV)
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

138 KT317H Nghiệp vụ ngoại thương M01 34 1 22/11/23 105KT ca 2: 7:50 40 Lê Trần Thiên Ý
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139 KT104 Marketing căn bản 11 60 1 22/11/23 102A3
Ca 2: 8-8h50

(30 SV)
50 Nguyễn Thị Bảo Châu

140 KT206 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa DN 3 71 3 22/11/23 303/MT Ca1: 7h 45 Lê Trung Ngọc Phát

141 KT346 Quản Trị Chiến Lược 2 62 3 22/11/23 201/MT Ca1: 9h 50 Lê Trung Ngọc Phát

142 KT346 Quản Trị Chiến Lược 2 62 3 22/11/23 201/MT Ca2: 10h 50 Lê Trung Ngọc Phát

143 KT206 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa DN 3 71 3 22/11/23 303/MT Ca2: 7h50 45 Lê Trung Ngọc Phát

144 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD  03 42  2 23/11/23 401/D2 7:00 45 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

145 KT128H Kinh tế lượng M02 40 1 23/11/23 306/ATL 7:00 60 Nguyễn Hồ Anh Khoa

146 KT111 Tài chính - Tiền tệ 9 30 1 23/11/23 109/A3 7:00 60 Nguyễn Văn Thép

147 KT111 Tài chính - Tiền tệ 9 30 1 23/11/23 109/A3 8:00 60 Nguyễn Văn Thép

148 KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng GQVĐ 1 60 3 23/11/23 101/C2 15:20 60 Lê Thị Thu Trang

149 KT104 Marketing Căn bản 3 65 3 23/11/23 203/MT 13h 30 60 Lê Quang Viết

150 KT339 Kế toán quản trị 1 1 59 2 23/11/23 101/A3 13h30 70 Nguyễn Thu Nha Trang

151 KT308 Quản trị tài chính 2 23/11/23 PMT2/KT 13h30 60 Trương Đông Lộc

152 KT220 Quan hệ công chúng 1 52 2 23/11/23 105KH +…KH 15h30 75 La Nguyễn Thùy Dung

153 KT128 Kế toán tài chính 3 2 50 2 23/11/23 106/A3 7h30 75 Trần Quốc Dũng

154 KT330 Thuế 2 50 2 23/11/23 209/C2 8g50 60 Nguyễn Thị Kim Phượng

155 KT260 Ứng dụng phần mềm trong kế toán 1 43 2 23/11/23 PMT1, PMT2/KT 9h 90 Nguyễn Tấn Tài

156 KT425 Anh Văn Thương Mại 1 2 51 2 23/11/23 305/C2 9h00 75 Phạm Lan Anh

157 KT104 Marketing CB 7 67 2 23/11/23 301MT + …MT 9h00 50 La Nguyễn Thùy Dung

158 KT140 Nghiệp vụ bảo hiểm M02 29 1 23/11/23 617/ATL 9h50 60 Khưu Thị Phương Đông

159 KT431 Hành vi tổ chức 1 65 1 (2 ca) 23/11/23 102/A3 Ca 1: 7:00 45 Nguyễn Minh Cảnh

160 KT431 Hành vi tổ chức 1 65 1 (2 ca) 23/11/23 102/A3 Ca 1: 7:45 45 Nguyễn Minh Cảnh

161 KT280 Kinh doanh quốc tế 2 2 60 1 23/11/23 211/B1 Ca 1: 7g30 60 Trần Thu Hương

162 KT341 Kế toán tài chính 1 4 60 3 23/11/23 103MT Ca 1: 7h15 60 Hà Mỹ Trang

163 KT106H Quản trị học M02 42 1 (2 ca) 23/11/23 103/KT Ca 1: 8:50 45 Nguyễn Minh Cảnh

164 KT106H Quản trị học M02 42 1 (2 ca) 23/11/23 103/KT Ca 1: 9:35 45 Nguyễn Minh Cảnh

165 KT280 Kinh doanh quốc tế 2 2 60 1 23/11/23 211/B1 Ca 2: 8g30 60 Trần Thu Hương

166 KT341 Kế toán tài chính 1 4 60 3 23/11/23 103MT Ca 2: 8h30) 60 Hà Mỹ Trang

167 KT206 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa DN 2 70 3 23/11/23 207/C1 Ca1: 13h30 45 Lê Trung Ngọc Phát

168 KT206 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa DN 4 70 3 23/11/23 207/C1 Ca1: 15h20 45 Lê Trung Ngọc Phát

169 KT346 Quản Trị Chiến Lược 1 76 3 23/11/23 203/MT Ca1: 9h 50 Lê Trung Ngọc Phát

170 KT346 Quản Trị Chiến Lược 1 76 3 23/11/23 203/MT Ca2: 10h 50 Lê Trung Ngọc Phát

171 KT206 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa DN 2 70 3 23/11/23 207/C1 Ca2: 14h20 45 Lê Trung Ngọc Phát

172 KT206 Đạo đức kinh doanh và Văn hóa DN 4 70 3 23/11/23 207/C1 Ca2: 16h10 45 Lê Trung Ngọc Phát

173 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD 4 23 1 24/11/23 QT1/KT  7:00 45 Nguyễn Phạm Thanh Nam

174 KT330H Khởi sự doanh nghiệp M01 41 2 24/11/23 106/KT 8:50 75 Lê Thị Thu Trang

175 KT318H Quản trị tài chính công ty đa quốc gia M04 35 1 24/11/23 201/KT 10h 55 Phạm Lê Đông Hậu

176 KT425 Anh Văn Thương Mại 1 1 46 2 24/11/23 305/C2 14h00 75 Phạm Lan Anh

177 KT275 AV CN Tài chính- Kế toán 2 50 2 24/11/23 207/C2 14h00 75 Nguyễn Thị Đoan Trang

178 KT253 Kinh doanh nông nghiệp 1 40 2 24/11/23 206/D2 14h00 60 Vũ Thùy Dương
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179 KT218 Chiêu thị & TT Marketing 1 49 2 24/11/23 207C2 15h30 75 La Nguyễn Thùy Dung

180 KT022 Kỹ năng giao tiếp F5 56x2ca 2 24/11/23 105/B1 7g00 40 Thái Văn Đại

181 KT318H Quản trị tài chính công ty đa quốc gia M01 34 1 24/11/23 201/KT 7h 55 Phạm Lê Đông Hậu

182 KT244 Phân tích CCU hàng nông sản 1 39 1 24/11/23 303TS 7h10 60 Nguyễn Hữu Tâm

183 KT315 Kế toán ngân sách 1 38 1 24/11/23 303/C1 7h30 75 Lê Tín

184 KT108H Nguyên lý kế toán M05 51 2 24/11/23 104/KT 7h30 75 Nguyễn Tấn Tài

185 KT106 Nguyên lý kế toán 2 77 3 24/11/23 201/MT 7h30 80 Lê Phước Hương

186 KT373 Kế toán hành chính sự nghiệp 1 46 2 24/11/23 203/MT 8g50 75 Trần Quế Anh

187 KT318H Quản trị tài chính công ty đa quốc gia M02 32 1 24/11/23 201/KT 8h 55 Phạm Lê Đông Hậu

188 KT318H Quản trị tài chính công ty đa quốc gia M03 34 1 24/11/23 201/KT 9h 55 Phạm Lê Đông Hậu

189 KT377  Kiểm toán 2 1 59 2 24/11/23 112/NN 9h 60  Nguyễn Hồng Thoa

190 KT275 Anh Văn Tài chính - Kế toán 3 44 2 24/11/23 305/C2 9h00 75 Phạm Lan Anh

191 KT104 Marketing CB 8 62 2 24/11/23 301MT + …MT 9h00 50 La Nguyễn Thùy Dung

192 KT103 Quản trị học 3 60 1 (2 ca) 24/11/23 201/MT Ca 1: 13:30 45 Nguyễn Minh Cảnh

193 KT246 Định giá TNMT 1 38 1 24/11/23 402/TS ca 1: 13g30 50 Trần Thị Thu Duyên

194 KT103 Quản trị học 3 60 1 (2 ca) 24/11/23 201/MT Ca 1: 14:15 45 Nguyễn Minh Cảnh

195 KT318H Quản trị tài chính công ty đa quốc gia M05 35 1 24/11/23 312/ATL Ca 1: 14h 55 Phạm Lê Đông Hậu

196 KT210 Tâm lý quản lý 1 62 1 (2 ca) 24/11/23 102/A3 Ca 1: 7:00 45 Nguyễn Minh Cảnh

197 KT210 Tâm lý quản lý 1 62 1 (2 ca) 24/11/23 102/A3 Ca 1: 7:45 45 Nguyễn Minh Cảnh

198 KT246 Định giá TNMT 1 38 1 24/11/23 402/TS ca 2: 14g25 50 Trần Thị Thu Duyên

199 KT318H Quản trị tài chính công ty đa quốc gia M05 35 1 24/11/23 312/ATL ca 2: 15h 55 Phạm Lê Đông Hậu

200 KT022 Kỹ năng giao tiếp F4 34x2ca 1 25/11/23 108/C1 7g00 40 Thái Văn Đại

201 KT103H Kinh tế vi mô M03 50 2 25/11/23 101/KT 8h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

202 KT103H Kinh tế vi mô M04 40 2 25/11/23 101/KT 8h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

203 KT103H Kinh tế vi mô M05 50 2 25/11/23 101/KT 8h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

204 KT200 Digital Marketing 02 58 2 25/11/23 103/C1 9h00 50 Lê Thị Ngọc Vân

205 KT005 Quản trị doanh nghiệp đại cương 1 41 2 26/11/23 307/D2 10h 45 Châu Thị Lệ Duyên

206 KT204 Quản trị nguồn nhân lực 3 60 3 26/11/23 207/C2 7h15 45 Châu Thị Lệ Duyên

207 KT360 Quản trị sản xuất  01 51  2 27/11/23 103/C1  7:00 75 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

208 KT205 Quy hoạch tuyến tính 4 27 1 27/11/23 103/MT 7:00 75 Nguyễn Phạm Thanh Nam

209 KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng GQVĐ 2 75 4 27/11/23 209/B1 7:00 45 Nguyễn Thị Phương Dung

210 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 57 2 27/11/23 301/DB 7:30 60 Lê Ngọc Thanh Tâm

211 KT204 Quản trị nguồn nhân lực 2 60 3 27/11/23 113/B1 8:50 45 Nguyễn Thị Phương Dung

212 KT381 Kinh tế du lịch 1 45 2 27/11/23 107/A3 9:00 75 Võ Hồng Phượng

213 KT113 Kinh tế lượng 5 13 1 27/11/23 204/NN 9:00 60 Nguyễn Văn Ngân

214 KT380 Kinh tế DL và môi trường 1 20 1 27/11/23 106/A3 9:30 60 Hồ Lê Thu Trang

215 KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng GQVĐ  05 65  3 27/11/23 301/C1  10:00 45 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

216 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 1 70 4 27/11/23 204/C1 13:30 45 Nguyễn Thị Phương Dung

217 KT352 Quản trị du lịch và dịch vụ 1 38 1 27/11/23 205/AB1 14:00 75 Võ Hồng Phượng

218 KT107H Marketing căn bản M01 45 2 ca 27/11/23 104/KT 14:00 40 Lưu Tiến Thuận

219 KT482 Quản trị mua hàng và lưu kho 1 77 4 27/11/23 208/C1 15:20 60 Nguyễn Thị Phương Dung
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220 KT105 Kinh tế vĩ mô 2 1 20 1 27/11/23 103/C1 13.3 60 Võ Thành Danh

221 KT103 Quản trị học 5 62 3 27/11/23 204/NN  Ca 2: 14h45 (30SV) 45 Đinh Công Thành

222 KT328H Kinh doanh & Chuỗi giá trị toàn cầu M01 35 1 27/11/23 202/KT 10h00 45 Nguyễn Phú Son

223 KT113 Kinh tế lượng 4 72 3 27/11/23 202/KH 13h30 60 Nguyễn Ngọc Lam

224 KT341 Kế toán tài chính 1 H01 42 2 27/11/23 103MT 13h30 60 Hà Mỹ Trang

225 KT111 Tài chính - Tiền tệ 3 50 2 27/11/23 205/C1 14g00 50 Huỳnh Thị Tuyết Sương

226 KT330 Thuế 4 32 1 27/11/23 106/A3 14g00 60 Đoàn Thị Cẩm Vân

227 KT284 Kinh tế học quản lý 1 19 1 27/11/23 203/D2 14h 70 Nguyễn Tuấn Kiệt

228 KT108 Nguyên lý TKKT 1 50 1 (2 ca) 27/11/23 204/KH 14h 60 Hứa Thanh Xuân

229 KT376 Kiểm toán 1 1 50 2 27/11/23 201/MT 14h 60 Lương Thị Cẩm Tú

230 KT209 Anh Văn CM Kinh tế 2 60 2 27/11/23 305/C2 14h00 75 Nguyễn Thị Đoan Trang

231 KT102 Kinh tế vĩ mô 1 58 2 27/11/23 303/D1 14h00 60 Nguyễn Thị Thúy Ngân

232 KT205H Tài chính quốc tế M02 27 1 27/11/23 314ATL 14h00 60 Đoàn Tuyết Nhiễn

233 KT240 Marketing nông nghiệp 1 39 1 27/11/23 303/TS 14h30 60 Nguyễn Quốc Nghi

234 KT213 Quản trị kinh doanh nhà hàng 2 35 1 27/11/23 302C1 14h30 60 Nguyễn Tri Nam Khang

235 KT200 Digital Marketing 03 50 2 27/11/23 206/C2 15h20 50 Lê Thị Ngọc Vân

236 KT337 Thương mại điện tử 1 49 2 27/11/23 201/C2 15h45 60 Nguyễn Đinh Yến Oanh

237 KT214 Tổ chức sự kiện 1 52 2 27/11/23 101A3 7g30 50 Phạm Lê Hồng Nhung

238 KT022 KNGT F03 71 3 27/11/23 103/B1 7g30 75 Trần Thy Linh Giang

239 KT110H Thống kê trong kinh doanh  M02 43  2 27/11/23 103/KT  7h 100 Khổng Tiến Dũng

240 KT328H Kinh doanh & Chuỗi giá trị toàn cầu MO2 31 1 27/11/23 202/KT 7h00 45 Nguyễn Phú Son

241 KT123E Quản trị sự thay đổi 1 50 2 27/11/23 PMT1, PMT2/KT 7h00 60 Lê Long Hậu

242 KT211 Quản trị kinh doanh lữ hành 1 50 2 27/11/23 109A3 7h30 45 Nguyễn Thị Tú Trinh

243 KT101H Toán kinh tế M04 43 1 (2 ca) 27/11/23 201/KT 7h30 60 Hứa Thanh Xuân

244 KT376 Kiểm toán 1 2 50 2 27/11/23 205/B1 7h30 60 Lương Thị Cẩm Tú

245 KT205H Tài chính quốc tế M03 38 1 27/11/23 105/KT 7h30 60 Đoàn Tuyết Nhiễn

246 KT328H Kinh doanh và chuỗi giá trị toàn cầu M04 39 1 27/11/23 312/ATL 7h30 60 Khưu Thị Phương Đông

247 KT483 Tổ chức sự kiện và lễ hội 1 27 1 27/11/23 101A3 8g50 70 Phạm Lê Hồng Nhung

248 KT108H Nguyên lý kế toán M04 33 1 27/11/23 313/ATL 8g50 60 Phan Thị Ánh Nguyệt

249 KT111 Tài chính - Tiền tệ 6 60 3 27/11/23 302/DB 8g50 50 Huỳnh Thị Tuyết Sương

250 KT374 Kế toán ngân hàng 1 39 1 27/11/23 104/C2 8h00 60 Hồ Hồng Liên

251 KT328H Kinh doanh & Chuỗi giá trị toàn cầu MO3 32 1 27/11/23 202/KT 8h30 45 Nguyễn Phú Son

252 KT104 Marketing Căn Bản 4 60 2 27/11/23 206NN 8h30 60 Nguyễn Tri Nam Khang

253 KT485 Đầu tư tài chính 1 15 1 27/11/23 301/KMT 9g00 60 Đoàn Thị Cẩm Vân

254 KT310 Phân tích chính sách KT 1 33 1 27/11/23 103/NN 9h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

255 KT329 Thị trường chứng khoán 2 50 2 27/11/23 PMT1, PMT2/KT 9h00 60 Lê Long Hậu

256 KT247 Kinh tế năng lượng tái tạo  01 40  2 27/11/23 210/KH  9h50 75 Khổng Tiến Dũng

257 KT319 KT tài nguyên 2 41 2 27/11/23 503/TS ca 1: 13g30 50 Trần Thị Thu Duyên

258 KT103 Quản trị học 5 62 3 27/11/23 204/NN Ca 1: 14g00 (32SV); 45 Đinh Công Thành

259 KT103 Quản trị học 4 60 3 27/11/23 202/B1 Ca 1: 7g15 (30SV); 45 Đinh Công Thành

260 KT343 Kế toán quốc tế 1 59 2 27/11/23 303/MT Ca 1: 7h10 60 Nguyễn Thị Diệu
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261 KT319 KT tài nguyên 2 41 2 27/11/23 503/TS ca 2: 14g25 50 Trần Thị Thu Duyên

262 KT103 Quản trị học 4 60 3 27/11/23 202/B1 Ca 2: 8h00 (30SV) 45 Đinh Công Thành

263 KT343 Kế toán quốc tế 1 59 2 27/11/23 303/MT Ca 2: 8h30 60 Nguyễn Thị Diệu

264 KT204 Quản trị nguồn nhân lực 1 60 3 28/11/23 303/MT 7:00 45 Nguyễn Thị Phương Dung

265 KT230 Quản trị chuỗi cung ứng  01 58  2 28/11/23 204/C1  10:00 45 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

266 KT212 QTKD lưu trú 2 33 1 28/11/23 203/MT 14:00 60 Hồ Lê Thu Trang

267 KT458 Marketing ngân hàng 1 39 1 28/11/23 113/B1 14:00 50 Lưu Tiến Thuận

268 KT245 Kinh tế biến đổi khí hậu 1 30 1 28/11/23 103/C1 15:00 60 Nguyễn Văn Ngân

269 KT418 Phân tích lợi ích chi phí 1 40 2 28/11/23 202/C1 9.5 60 Võ Thành Danh

270 KT362 Quản trị thương mại 1 45 2 28/11/23 306/D2  Ca 2: 15h10 (20SV) 70 Đinh Công Thành

271 KT103 Quản trị học 8 61 3 28/11/23 HTR/DB  Ca 2: 8h00 (30SV) 45 Đinh Công Thành

272 KT243 Quản trị rủi ro trong thị trường nông sản 1 44 2 28/11/23 109/A3 10g00 60 Phạm Lê Thông

273 KT404 Hệ thống kiểm soát nội bộ 2 37 1 28/11/23 204/KH 10h 60 Lê Trần Phước Huy

274 KT215 Marketing Địa phương 1 50 2 28/11/23 106/A3 10h00 60 Nguyễn Phú Son

275 KT257 Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính 1 51 2 28/11/23 PMT1, PMT2/KT 10h00 60 Lê Long Hậu

276 KT101H Toán kinh tế  M01 52  2 28/11/23 402/D2  13h30 100 Khổng Tiến Dũng

277 KT201H Chứng khoán phái sinh M03 37 1 28/11/23 105/KT 13h30 60 Phan Đình Khôi

278 KT275 AV CN Tài chính- Kế toán 5 56 2 28/11/23 303/MT 14g00 75 Trần Thy Linh Giang

279 KT101H Toán kinh tế M02 45 1 (2 ca) 28/11/23 201/KT 14h 60 Hứa Thanh Xuân

280 KT213 Quản trị kinh doanh nhà hàng 1 30 1 28/11/23 106C2 14h30 60 Nguyễn Tri Nam Khang

281 KT118 Kinh tế học hành vi 1 50 2 28/11/23 102/KT 17h 70 Nguyễn Tuấn Kiệt

282 KT118 Kinh tế học hành vi 2 50 2 28/11/23 102/KT 17h 70 Nguyễn Tuấn Kiệt

283 KT428 Kỹ  thuật đàm phán 1 50 1 28/11/23 102/A3 2 ca: 7h15 - 8h15, 45 Lê Kim Thanh

284 KT303E kinh tế quốc tế 1 75 2 28/11/23 PMT1, PMT2/KT 7:15-8:30 70 Trương Khánh Vĩnh Xuyên

285 KT479 PPNC trorng kinh doanh 1 58 2 28/11/23 302/MT 7g15 60 Huỳnh Trường Huy

286 KT022 KNGT F07 130 6 28/11/23 106/B1 7g30 75 Trần Thy Linh Giang

287 KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng GQVĐ 3 70 3 28/11/23 211B1 7h00 40 Nguyễn Thị Tú Trinh

288 KT363 Quản Trị Văn Phòng 1 34 1 28/11/23 210/C2 7h00 45 Nguyễn Phạm Tuyết Anh

289 KT404 Hệ thống kiểm soát nội bộ 1 51 2 28/11/23 203/D2 7h30 60 Lê Trần Phước Huy

290 KT108H Nguyên lý kế toán M01 54 2 28/11/23 202/KT, 201/KT 7h30 70 Hồ Hồng Liên

291 KT328H Kinh doanh và chuỗi giá trị toàn cầu M05 36 1 28/11/23 213/ATL 7h30 60 Khưu Thị Phương Đông

292 KT206 Đạo đức kinh doanh và văn hóa DN H01 80 4 28/11/23 101/HA5 8h 45 Châu Thị Lệ Duyên

293 KT384 Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán 1 37 1 28/11/23 206/C1 9h 60 Đặng Thị Ánh Dương

294 KT205H Tài chính quốc tế M01 34 1 28/11/23 313ATL 9h00 60 Đoàn Tuyết Nhiễn

295 KT397 Marketing Du lịch 1 46 2 28/11/23 103C2 9h15 45 Nguyễn Thị Tú Trinh

296 KT362 Quản trị thương mại 1 45 2 28/11/23 306/D2 Ca 1: 14h00 (25SV); 70 Đinh Công Thành

297 KT103 Quản trị học 8 61 3 28/11/23 HTR/DB Ca 1: 7g15 (31SV); 45 Đinh Công Thành

298 KT343 Kế toán quốc tế 2 60 3 28/11/23 201/MT Ca 1: 7h10 60 Nguyễn Thị Diệu

299 KT104 Marketing Căn bản 5 71 1 28/11/23 115/A3 Ca 1: 9h00 50 Khưu Ngọc Huyền

300 KT104 Marketing Căn bản 5 71 1 28/11/23 115/A3 Ca 2: 10h00 50 Khưu Ngọc Huyền
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301 KT343 Kế toán quốc tế 2 60 3 28/11/23 201/MT Ca 2: 8h30 60 Nguyễn Thị Diệu

302 KT321 Nghiên cứu Marketing 1 46 2 ca 29/11/23 302/MT 7:15 50 Lưu Tiến Thuận

303 KT106H Quản trị học M04 38 1 ( 2 ca) 29/11/23 210ATL 7:30 60 Ngô Mỹ Trân

304 KT212 QTKD lưu trú 1 50 2 29/11/23 203/MT 8:00 60 Hồ Lê Thu Trang

305 KT305 Kinh tế môi trường 1 66 3 29/11/23 206/C1 9:00 65 Nguyễn Văn Ngân

306 KT105H Toán kinh tế M03 52 2 29/11/23 401-402/D2 10:00 75 Ngô Mỹ Trân

307 KT349 Quản trị bán hàng 1 60 2 ca 29/11/23 301/MT 10:00 40 Lưu Tiến Thuận

308 KT119 Phương pháp tư duy và kỹ năng GQVĐ  04 61  3 29/11/23 402/D1  10:00 45 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

309 KT461 Nghiệp vụ thanh toán M01 37 1 29/11/23 105/KT 13:30 60 Phạm Phát Tiến

310 KT479 PPNC trong kinh doanh 3 62 3 29/11/23 203/MT 14:00 60 Hồ Lê Thu Trang

311 KT106H Quản trị học M03 52 1 (2 ca) 29/11/23 107/KT 14:00 60 Ngô Mỹ Trân

312 KT269 Định giá tài sản 1 28 1 29/11/23 403/D1 14:00 75 Trần Việt Thanh Trúc

313 KT479 PPNC trong kinh doanh 4 31 1 29/11/23 203/MT 16:00 60 Hồ Lê Thu Trang

314 KT103 Quản trị học 7 63 3 29/11/23 302/DB  Ca 2: 14h45 (30SV) 45 Đinh Công Thành

315 KT103 Quản trị học 6 65 3 29/11/23 301/DB  Ca 2: 8h00 (30SV) 45 Đinh Công Thành

316 KT005E Quản trị doanh nghiệp đại cương 1 47 2 29/11/23 Online 10h 45 Châu Thị Lệ Duyên

317 KT217 Marketing thương mại 1 20 1 29/11/23 303/MT 10h10 60 Nguyễn Quốc Nghi

318 KT022 KNGT F08 80 4 29/11/23 104/B1 14g00 75 Trần Thy Linh Giang

319 KT111 Tài chính - Tiền tệ 5 50 2 29/11/23 103/C2 14g00 50 Huỳnh Thị Tuyết Sương

320 KT110H Thống kê trong KD M01 54 1 (2 ca) 29/11/23 401/D2 14h00 60 Hứa Thanh Xuân

321 KT416 Nghiệp vụ thanh toán M02 29 1 29/11/23 101/KT 14h00 75 Trần Thị Hạnh Phúc

322 KT416 Nghiệp vụ thanh toán M03 35 1 29/11/23 101/KT 14h00 75 Trần Thị Hạnh Phúc

323 KT339 Kế toán quản trị 1 3 59 2 29/11/23 101/KT 17h 70 Hồ Hữu Phương Chi

324 KT339 Kế toán quản trị 1 4 62 3 29/11/23 101/KT 17h 70 Hồ Hữu Phương Chi

325 KT107 Toán Kinh tế 2 2 85 4 29/11/23 108/C1 7g00 90 Nguyễn Ngọc Lam

326 KT102H AVCN KDQT M01 43 2 29/11/23 104/KT 7g30 75 Trần Thy Linh Giang

327 KT230 Quản Trị Chuỗi Cung Ứng 2 43 2 29/11/23 101/KL 7h00 40 Nguyễn Phạm Tuyết Anh

328 KT254 Khởi sự doanh nghiệp 1 92 5 29/11/23 302/MT 7h15 45 Châu Thị Lệ Duyên

329 KT242 Kế toán môi trường 1 50 2 29/11/23 112/B1 7h30 75 Nguyễn Thúy Hằng

330 KT101H Toán kinh tế M05 38 1 (2 ca) 29/11/23 107/KT 7h30 60 Hứa Thanh Xuân

331 KT374 Kế toán ngân hàng 2 62 3 29/11/23 111/C2 7h30 75 Lê Tín

332 KT370 Hệ thống thông tin kế toán 1 1 39 1 29/11/23 101/NN 7h30 70 Lê Trần Phước Huy

333 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 4 50 2 29/11/23 206/D2 9g00 60 Nguyễn Ngọc Lam

334 KT217 Marketing thương mại 1 27 1 29/11/23 303/MT 9h00 60 Nguyễn Quốc Nghi

335 KT309 Tài chính quốc tế 1 22 1 29/11/23 107/A3 9h00 60 Đoàn Tuyết Nhiễn

336 KT463 Những vấn đề KTNN hiện hành  01 60  2 29/11/23 307/D1  9h50 75 Khổng Tiến Dũng

337 KT467 Toán tài chính 2 38 1 29/11/23 209/KH 9h50 60 Phan Đình Khôi

338 KT200 Digital Marketing 1 64 1 29/11/23 103/C1 Ca 1: 09h50 40 Khưu Ngọc Huyền

339 KT103 Quản trị học 1 60 1 (2 ca) 29/11/23 103/MT Ca 1: 13:30 45 Nguyễn Phạm Thanh Nam

340 KT103 Quản trị học 7 63 3 29/11/23 302/DB Ca 1: 14g00 (33SV); 45 Đinh Công Thành

341 KT104 Marketing Căn bản 6 73 1 29/11/23 302/XH Ca 1: 14h00 50 Khưu Ngọc Huyền
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342 KT205 Quy hoạch tuyến tính M01 41 1 (2 ca) 29/11/23 202/KT Ca 1: 7:00 75 Nguyễn Phạm Thanh Nam

343 KT103 Quản trị học 6 65 3 29/11/23 301/DB Ca 1: 7g15 (35SV); 45 Đinh Công Thành

344 KT343 Kế toán quốc tế 3 25 1 29/11/23 202/NN Ca 1: 7h10 60 Nguyễn Thị Diệu

345 KT200 Digital Marketing 1 64 1 29/11/23 103/C1 Ca 2: 10h40 40 Khưu Ngọc Huyền

346 KT103 Quản trị học 1 60 1 (2 ca) 29/11/23 103/MT Ca 2: 14:50 45 Nguyễn Phạm Thanh Nam

347 KT104 Marketing Căn bản 6 73 1 29/11/23 302/XH Ca 2: 15h00 50 Khưu Ngọc Huyền

348 KT205 Quy hoạch tuyến tính M01 41 1 (2 ca) 29/11/23 202/KT Ca 2: 8:20 75 Nguyễn Phạm Thanh Nam

349 KT343 Kế toán quốc tế 3 25 1 29/11/23 202/NN Ca 2: 8h30 60 Nguyễn Thị Diệu

350 KT205 Quy hoạch tuyến tính M02 36 1 30/11/23 Hội trường/KT 7:00 75 Nguyễn Phạm Thanh Nam

351 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 60 2 30/11/23 205/NN 7:30 60 Lê Ngọc Thanh Tâm

352 KT103 Quản trị học M01 43 1 (2 ca) 30/11/23 107/KT 9:00 60 Ngô Mỹ Trân

353 KT460 Nghiệp vụ NH doanh nghiệp M01 40 2 30/11/23 105/KT 9:00 60 Phạm Phát Tiến

354 KT308 Quản trị tài chính 5 60 2 30/11/23 103/C1 9:00 60  Nguyễn Thị Lương

355 KT222 Phân tích Báo cáo tài chính 1 58 2 30/11/23 302/D2 9:40 70 Đinh Thị Ngọc Hương

356 KT358 Quản trị quan hệ khách hàng 1 50 2 30/11/23 211/C2 9:50 60 Lê Thị Thu Trang

357 KT375 Kế toán và khai báo thuế 1 48 2 30/11/23 206/C2 13:30 70 Đinh Thị Ngọc Hương

358 KT360 Quản trị sản xuất 2 50 1 (2 ca) 30/11/23 106/A3 14:00 75 Ngô Mỹ Trân

359 KT103 Quản trị học 9 60 3 30/11/23 307/CN  Ca 2: 8h00 (30SV) 45 Đinh Công Thành

360 KT419 Thương mại và môi trường 1 40 1 30/11/23 205/KH 10h 30 45 Nguyễn Thúy Hằng

361 KT107 Toán kinh tế 2 1 55 2 30/11/23 101DB 10h00 70 Huỳnh Thị Kim Uyên

362 KT007 Kinh tế nông nghiệp & PTNT 1 19 1 30/11/23 302/C1 10h00 60 Vũ Thùy Dương

363 KT123 Quản trị sự thay đổi 1 25 1 30/11/23 PMT1, PMT2/KT 10h00 60 Lê Long Hậu

364 KT113 Kinh tế lượng 2 50 2 30/11/23 109/A3 14h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

365 KT106 Nguyên lý kế toán 1 70 3 30/11/23 301/MT 15h00 75 Đàm Thị Phong Ba 

366 KT428 Kỹ  thuật đàm phán 2 50 1 30/11/23 101/A3 2 ca: 7h15 - 8h15, 45 Lê Kim Thanh

367 KT102H AVCN KDQT M02 39 1 30/11/23 106/KT 7g30 75 Trần Thy Linh Giang

368 KT201H Chứng khoán phái sinh M02 15 1 30/11/23 202KT 7g30 60 Đoàn Thị Cẩm Vân

369 KT209 Anh Văn CM Kinh tế 1 60 2 30/11/23 305/C2 7h30 75 Nguyễn Thị Đoan Trang

370 KT108 Nguyên lý TKKT 7 53 1 (2 ca) 30/11/23 102/B1 7h30 60 Hứa Thanh Xuân

371 KT201H Chứng khoán phái sinh M02 14 1 30/11/23 202KT 8g40 60 Đoàn Thị Cẩm Vân

372 KT463 Những vấn đề KTNN hiện hành  H01 31  1 30/11/23 103HA5  8h 75 Khổng Tiến Dũng

373 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 49 2 30/11/23 303MT 8h00 75 Huỳnh Thị Kim Uyên

374 KT306 Kinh tế lao động 1 40 2 30/11/23 403/D1 9h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

375 KT342 Kế toán tài chính 2 1 50 2 30/11/23 401/TS 9h00 90 Đàm Thị Phong Ba 

376 KT340 Kế toán quản trị 2 1 17 1 30/11/23 209/KH 9h50 60 Nguyễn Thu Nha Trang

377 KT103 Quản trị học 2 61 1 (2 ca) 30/11/23 103/MT Ca 1: 13:30 45 Nguyễn Phạm Thanh Nam

378 KT361 Quản trị thương hiệu 2 60 1 30/11/23 103/KH Ca 1: 14h00 50 Khưu Ngọc Huyền

379 KT103 Quản trị học 9 60 3 30/11/23 307/CN Ca 1: 7g15 (30SV); 45 Đinh Công Thành

380 KT361 Quản trị thương hiệu 1 60 1 30/11/23 103/A3 Ca 1: 9h00 50 Khưu Ngọc Huyền

381 KT361 Quản trị thương hiệu 1 60 1 30/11/23 103/A3 Ca 2: 10h00 50 Khưu Ngọc Huyền
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382 KT103 Quản trị học 2 61 1 (2 ca) 30/11/23 103/MT Ca 2: 14:50 45 Nguyễn Phạm Thanh Nam

383 KT361 Quản trị thương hiệu 2 60 1 30/11/23 103/KH Ca 2: 15h00 50 Khưu Ngọc Huyền

384 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 49 2 01/12/23 402/TS 7:30 60 Lê Ngọc Thanh Tâm

385 KT354 Quản trị ngân hàng 1 17 1 01/12/23 307/D2 9:00 60 Phạm Phát Tiến

386 KT308 Quản trị tài chính 4 60 2 01/12/23 205AB1 9:00 60  Nguyễn Thị Lương

387 KT460 Nghiệp vụ NH doanh nghiệp M03 32 1 01/12/23 311/ATL 13:30 60 Phạm Phát Tiến

388 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 50 2 01/12/23 204/KH 13g30 60 Nguyễn Ngọc Lam

389 KT329 Thị trường chứng khoán 1 50 2 01/12/23 PMT1, PMT2/KT 13h30 60 Lê Long Hậu

390 KT304 Kinh tế sản xuất  01 50  2 01/12/23 105/C2  13h30 75 Khổng Tiến Dũng

391 KT129H PPNC trong Tài chính M02 40 2 01/12/23 617/ATL 13h30 60 Khưu Thị Phương Đông

392 KT305 Kinh tế môi trường 2 74 3 01/12/23 301/MT 13h45 70 Huỳnh Việt Khải

393 KT481 Phương pháp phân tích trong NCDL 1 28 1 01/12/23 302/C1 14g00 45 Dương Quế Nhu

394 KT137 AV CN DL 1 23 1 01/12/23 203/B1 14g00 75 Trần Thy Linh Giang

397 KT111 Tài chính - Tiền tệ 4 60 3 01/12/23 301/D1 14g00 50 Huỳnh Thị Tuyết Sương

398 KT201H Chứng khoán phái sinh M01 18 1 01/12/23 306ATL 14g00 60 Đoàn Thị Cẩm Vân

399 KT113 Kinh tế lượng 3 50 2 01/12/23 109/A3 14h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

400 KT201H Chứng khoán phái sinh M01 15 1 01/12/23 306ATL 15g10 60 Đoàn Thị Cẩm Vân

401 KT129H PPNC trong Tài chính M01 37 1 01/12/23 617/ATL 15h30 60 Khưu Thị Phương Đông

402 KT108 Nguyên lý thống kê kinh tế 5 50 2 01/12/23 205/KH 7g00 60 Nguyễn Ngọc Lam

403 KT275 AV CN Tài chính- Kế toán 4 49 2 01/12/23 111/C2 7g30 75 Trần Thy Linh Giang

404 KT475 Thương mại nông nghiệp quốc tế  01 58  2 01/12/23 101/A3  7h 75 Khổng Tiến Dũng

405 KT314 Hệ thống thông tin kinh tế 1 50 2 01/12/23 303/D2 7h30 70 Huỳnh Việt Khải

406 KT108H Nguyên lý kế toán M02 46 2 01/12/23 202/KT, 201/KT 7h30 70 Hồ Hồng Liên

407 KT330 Thuế 5 37 1 01/12/23 301/DB 8g00 60 Đoàn Thị Cẩm Vân

408 KT359 Quản trị rủi ro tài chính 1 41 2 01/12/23 109/C1 8g50 60 Huỳnh Thị Tuyết Sương

409 KT116H Quản trị tài chính 1 M02 40 1 (2 ca) 01/12/23 311/ATL 8h00 60 Đoàn Tuyết Nhiễn

410 KT330 Thuế 6 30 1 01/12/23 103/C1 8h50 60 Khưu Thị Phương Đông

411 KT105 Toán kinh tế 1 1 54 1 (2 ca) 01/12/23 204/KH 9h 60 Hứa Thanh Xuân

412 KT113 Kinh tế lượng 1 50 2 01/12/23 201/C2 9h00 45 Bùi Thị Kim Thanh

413 KT463 Những vấn đề KTNN hiện hành  02 60  2 01/12/23 109/C2  9h50 75 Khổng Tiến Dũng

414 KT103 Quản trị học M02 39 1 02/12/23 303ATL 7:00 50 Ong Quốc Cường

415 KT116H  Quản trị tài chính M01  38 1 02/12/23 ATL 8h 75 Nguyễn Hồng Thoa

416 KT373 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 60 2 02/12/23 108/C2 Ca 1: 7h 90 Vũ Xuân Nam

417 KT373 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 60 2 02/12/23 108/C2 Ca 2: 8h45 90 Vũ Xuân Nam

Người lập bảng P.HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG KINH TẾ

(Đã ký) (Đã ký)

Lê Kim Thanh Trương Đông Lộc
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